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PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1:Tính giá trị của biểu thức  với  ta được

A. .                               B. .                                      C. .           D. .

Câu 2: Kết quả rút gọn của biểu thức ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3:  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho đa thức ; . Xác định  sao cho

chia hết cho đa thức ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị của  thoả mãn .
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Để đa thức  chia hết cho đa thức  thì các giá trị

 cần tìm là

A. . B. . C.  .            D. .

Câu 9: Các giá trị  để đa thức  là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 10: Cho tứ giác lồi , hai cạnh  và  cắt nhau tại , hai cạnh  và  cắt 
nhau tại . Kẻ tia phân giác của hai góc  và cắt nhau tại . Số đo góc  theo các 
góc trong tứ giác  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 11: Cho tứ giác  có . Các tia phân giác ngoài tại đỉnh C và D cắt nhau tại 
K.Số đo của góc  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số , hai 
thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số mặt xuất 
hiện trên thẻ là số ”. Xác suất của biến cố trên là

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu  I.  (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:  .

b) Cho  và . Tính .

Câu II.  (3 điểm)

a) Xác định  sao cho  chia cho  thì dư , chia cho  dư .

b) Cho . Tính giá trị biểu thức : .

Câu III.  (2 điểm)

a) Tìm các cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện .

b) Cho  là những số nguyên lớn hơn  sao cho  là số chính phương. Chứng minh
rằng .
Câu IV.  (6 điểm)
Cho hình vuông ,  là một điểm tùy ý trên đường chéo , kẻ , 
a) Chứng minh ;

b) Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy;
c) Xác định vị trí của  để diện tích tứ giác  lớn nhất.
Câu V.  (1 điểm)

Chứng minh , ta có: .

………………………………….@HẾT@………………………………….

Họ tên học sinh: .................................................; Số báo danh: ......................



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

BẢNG ĐÁP ÁN
1.C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D
11.C 12.D

Câu 1:Tính giá trị của biểu thức  với  ta được

A. .                               B. .                                      C. .           D. .

Giải.

Chọn đáp án C

Câu 2: Kết quả rút gọn của biểu thức ?

A. . B. . C. . D. .
Giải.

.

Chọn đáp án D

Câu 3:  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Giải.

Ta có .

Do đó Min  tại 

Chọn đáp án D

Câu 4: Cho đa thức ; . Xác định  sao cho

chia hết cho đa thức ?



A. . B. .

C. . D. .

Giải.

Thực  hiện  phép  chia  đa  thức   cho  đa  thức   ta  được  thương   và  dư

Để  thì  với mọi 

Vậy .

Chọn đáp án A

Câu 5: Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng

A. . B. . C. . D. .
Giải.

.

Vậy biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng  khi .
Chọn đáp án C

Câu 6: Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. . B. . C. . D. .
Giải.

.

Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi  hoặc .
Chọn đáp án C

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị của  thoả mãn .
A. . B. . C. . D. .

Giải.

Ta có: 

.

Chọn đáp án B



Câu 8: Để đa thức chia hết cho đa thức  thì các giá trị

cần tìm là

A. . B. . C. .              D. .
Giải.

Ta có: 

Vì Do đó  

hay .
Ta lập bảng

Vậy .

Chọn đáp án A

Câu 9: Các giá trị  để đa thức là

A. . B. .

C. . D. .
Giải.

Ta có: 

Vì 

Để đa thức thì 

Hay Ư

TH1: 

TH2: 

Vậy thì đa thức .
Chọn đáp án D
Câu 10: Cho tứ giác lồi , hai cạnh  và  cắt nhau tại , hai cạnh  và  cắt 
nhau tại . Kẻ tia phân giác của hai góc  và cắt nhau tại . Số đo góc  theo các 
góc trong tứ giác .

A. . B. . C. . D. .



Giải.

 cắt  tại , suy ra  thuộc đoạn 

 ( là góc ngoài của )

( là góc ngoài của )

.

.

 

Vậy 
.

Chọn đáp án D

Câu 11: Cho tứ giác  có . Các tia phân giác ngoài tại đỉnh C và D cắt nhau tại 
K.Số đo của góc  là

A. . B. . C. . D. .

Giải.



Ta có: .

 Do đó .

Xét  có: .

Chọn đáp án C

Câu 12: Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số , hai 
thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số mặt xuất 
hiện trên thẻ là số ”. Xác suất của biến cố trên là:

A. . B. . C. . D. .
Chọn đáp án D

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu  I.  (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:  .

b) Cho  và . Tính .

Giải.

a) Ta có:  

Đặt .

Khi đó đa thức có dạng:  

Từ đó suy ra: 

b) Từ 



Mà 

Từ 

Câu II.  (3 điểm)

a) Xác định a, b sao cho  chia cho  thì dư , chia cho  dư 21.

b) Cho . Tính giá trị biểu thức : .

Giải.

a) Theo định lý Bézout ta có:  

 (1)

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra  

b) Ta có : 

.

Câu III.  (2 điểm)

a) Tìm các cặp số nguyên  thỏa mãn điều kiện .

b) Cho  là những số nguyên lớn hơn  sao cho  là số chính phương. Chứng minh
rằng .

Giải.

a) Từ điều kiện đã cho  chẵn và  

Nếu cặp số  là một cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện thì các cặp số

cũng thỏa mãn điều kiện, do đó chỉ cần xét  . Từ điều 

kiện suy ra  (vì y chẵn)  

Vậy các cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện là  



b) Do  là các số nguyên lớn hơn  nên  

 

 

 

Suy ra  là số chính phương. Ta có  nên

. Do đó: 

Câu IV.  (6 điểm)
Cho hình vuông ,  là một điểm tùy ý trên đường chéo , kẻ , 
a) Chứng minh ;

b) Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy;
c) Xác định vị trí của  để diện tích tứ giác  lớn nhất.

Giải.

a) Chứng minh 

+ Có tứ giác  là hình chữ nhật 

+  có  (gt) và  (Do  là phân giác)

 vuông cân tại   nên  (c-g-c)

b) Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy

+ Gọi giao điểm của  và  là . Vì  (cmt) (2 góc tương 
ứng)

Mà  (Do )  Hay 

tại 
+ Chứng minh tương tự ta được 

+ Gọi  tại . Có  (Do  là hình vuông) mà (gt)



 hay 
+ C/m tứ giác  là hình chữ nhật (Do có ba góc vuông)

Mà  là phân giác của  (Do  là phân giác của )
Tứ giác  là hình vuông 

+ C/m tứ giác là hình chữ nhật 

+ Mà vuông cân tại  nên 

+  (c-g-c) 

Gọi giao điểm của  và  là   (đối đỉnh) 

Mà  (Do tứ giác  là hình chữ nhật)

 hay 
+ Xét  có  tại (cmt);  (cmt);  (cmt)

 đồng quy (đpcm)
c) Xác định vị trí của  để diện tích tứ giác  lớn nhất
Có tứ giác  là hình chữ nhật

 (Do )
Áp dụng BĐT Cô si ta có:

 
Dấu “ ” xảy ra khi  hay . Mà  là hình chữ nhật  là hình 
vuông

 là phân giác của . Mà  là phân giác của  
Vậy  là giao điểm của 

và  thì  lớn nhất.
Câu V.  (1 điểm)

Chứng minh , ta có: .

Giải.

Biến đổi tương đương: 

 đúng.

Dấu “=” xảy ra .

Áp dụng bất đẳng thức vừa chứng minh ta có:

Tương tự 



Cộng vế với vế của ba bất đẳng thức cùng chiều (1); (2); (3) ta được:

 hay

.

----------- @Hết@-----------
Chú ý:
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia
trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.


